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[bookmark: _Toc42417190]PHẦN 1: MỞ ĐẦU

“Trẻ em như búp trên cành
Biết ăn ngủ biết học hành là ngoan”
	“Tất cả trẻ em trên thế giới đều trong trắng, dễ bị tổn thương và còn phụ thuộc, đồng thời các em ham hiểu biết, ham hoạt động và đầy ước mơ. Tuổi của các em phải được sống trong vui tươi, thanh bình, được chơi, được học và phát triển. Tương lai của các em phải được hình thành trong sự hòa hợp và phát triển”. Đó là tuyên bố chung của Hội nghị thế giới của Liên hợp quốc ngày 20 - 30 tháng 3 năm 1990 nói về sự sống còn của trẻ em. Điều đó cho thấy nhiệm vụ học và môi trường học của trẻ em cần được quan tâm. Học sinh tới trường không chỉ học mà cần phải biết cách học và sử dụng kiến thức học được sao cho phù hợp vào cuộc sống. Học sinh phải có những kĩ năng cơ bản để biết hòa hợp, biết hợp tác. Làm thế nào để trẻ có thể hòa hợp và hợp tác được với mọi người trong quan hệ với chính mình, quan hệ với gia đình, với xã hội thì trẻ cần có một kĩ năng giao tiếp nhất định. Kĩ năng giao tiếp được học sinh tiếp nhận từ nhiều hướng khác nhau. Khi nhỏ được ông bà, cha mẹ hướng dẫn, lớn hơn học được từ bạn bè, anh chị… Những kĩ năng đơn giản đó học sinh phần nào cũng thực hiện được. Thế nhưng có những em lên 7, 8 tuổi rất lúng túng, dè dặt khi tiếp xúc với người lạ hay khi muốn trình bầy một vấn đề nào đó…, có em khi đến chơi nhà người lạ lại quá tự nhiên, quá dạn dĩ có thể làm cho người lớn thấy tự do quá mức. Hay cách giao tiếp chào hỏi cúi dạp người, vái lạy người bề trên như cách giao tiếp của người xưa nay không phù hợp với cuộc sống hiện đại. Chính vì vậy việc dạy và rèn những kĩ năng giao tiếp cơ bản cho học sinh là vô cùng cần thiết. Điều đó giúp học sinh vận dụng bài học vào cuộc sống dễ dàng và làm cho học sinh có thể tự hòa hợp, tự hợp tác trong một môi trường phù hợp mà trẻ không còn thấy lúng túng, lạc lõng.
	Một trong những môn học góp phần không nhỏ giúp cho học sinh có kĩ năng giao tiếp và vận dụng những kĩ năng giao tiếp đó là phân môn Tập làm văn. Phân môn Tập làm văn góp phần vào việc thực hiện mục tiêu “hình thành và phát triển học sinh các kĩ năng sử dụng Tiếng Việt: Đọc, nghe, nói viết để học tập và giao tiếp trong các môi trường hoạt động.
	Môn Tiếng Việt bậc Tiểu học lấy nguyên tắc dạy giao tiếp làm định hướng cơ bản. Quan điểm dạy giao tiếp được thể hiện trên cả hai phương diện cả nội dung và cả phương pháp dạy học.
	Sau một năm thực hiện dạy theo quan điểm dạy giao tiếp thông qua nội dung các bài học và phương pháp dạy học phù hợp với từng bài trong phân môn Tập làm văn cho học sinh lớp hai, tôi nhận thấy học sinh đã có ý thức tự giác chủ động rèn kĩ năng giao tiếp, hiểu được các nghi thức lời nói: chào hỏi, cảm ơn, xin lỗi… đến các kĩ năng làm việc giao tiếp cộng đồng như lập danh sách, tra mục lục, lập thời gian biểu… Từ đó học sinh biết trình bày, biết thuyết phục, biết lắng nghe người khác, biết sống thiện chí, biết vận dụng kĩ năng giao tiếp đã học vào cuộc sống một cách dễ dàng, tự nhiên nhằm xây dựng lớp học sinh văn  minh thanh lịch và hiện đại.
	Trong thực tế giảng dạy, học sinh nắm được những nghi thức chào hỏi cơ bản nhưng để sử dụng nghi thức lời nói ấy vào cuộc sống các em còn lúng túng, chưa biết chọn lọc, chưa biết vận dụng cho phù hợp. Việc trả lời, đáp lại câu cảm ơn hay xin lỗi hay lời chúc mừng của người khác còn dập khuôn, máy móc nên cuộc giao tiếp trở nên khô cứng, gượng gạo.
	Việc sử dụng kĩ năng viết trong các tình huống nhắn tin, viết lời chúc mừng chưa thể hiện đúng đủ nội dung nên chưa thể hiện được tình cảm vào lời chúc.
[bookmark: _GoBack]	Vậy làm thế nào để cho học sinh lớp 2 rèn được những kĩ năng giao tiếp đơn giản vận dụng vào cuộc sống linh hoạt một cách tự nhiên giúp các em có thể tự tin khi giao tiếp, có vốn kiến thức vững chắc để tiếp tục học lên lớp cao hơn? Xuất phát từ suy nghĩ trên tôi mạnh dạn viết sáng kiến kinh nghiệm với đề tài “Một số biện pháp rèn kĩ năng giao tiếp cho học sinh lớp 2 qua phân môn Tập làm văn”.


[bookmark: _Toc42417191]
PHẦN 2: NỘI DUNG
[bookmark: _Toc42417192]Chương 1. CƠ SỞ LÍ LUẬN
[bookmark: _Toc42417193]1.1. Một số khái niệm cơ bản của đề tài
a. Giao tiếp: Giao tiếp là sự truyền tải và tiếp nhận thông tin giữa người này với người kia, giữa cá nhân với số đông và chính bản thân.
b. Quá trình giao tiếp: quá trình giao tiếp là quá trình diễn ra trong cuộc sống khi chúng ta gặp gỡ trao đổi với nhiều người về thông tin, tình cảm và các vấn đề khác nhau.
c. Phép lịch sự: Phép lịch sự là tổng hợp các nghi thức được biểu hiện ra trong các giao tiếp với người xung quanh.
	Với Học sinh lớp 2 quá trình giao tiếp chỉ đơn giản là việc các em trả lời câu hỏi của giáo viên, biết giới thiệu tự thuật về bản thân… lắng nghe bạn kể chuyện để nhận xét, đó là việc viết mẩu tin nhắn, viết lời chúc đơn giản, hay là việc lịch sự khi nhận và gọi điện thoại…
[bookmark: _Toc42417194]1.2. Mục đích của đề tài:
	Việc dạy học sinh những kĩ năng giao tiếp thông qua phân môn Tập làm văn chính là việc thực hiện quan điểm dạy giao tiếp thông qua các môn học mà đặc biệt là môn Tiếng Việt giúp học sinh đạt được những mục tiêu sau:
	Hình thành và phát triển ở học sinh các kĩ năng sử dụng Tiếng Việt để học tập và giao tiếp. Thông qua việc dạy Tiếng Việt góp phần rèn luyện các thao tác tư duy.
	Bồi dưỡng tình yêu Tiếng Việt và hình thành thói quen gìn giữ sự trong sáng của Tiếng Việt, góp phần hình thành nhân cách con người Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
	Về cơ bản dạy giao tiếp cần đạt mục đích sau:
a. Về thái độ: 
- Học sinh có ý thức tự giác, chủ động rèn kĩ năng giao tiếp
- Tự tin trong giao tiếp.
b. Về kiến thức: 
- Hiểu rõ một số nghi thức lời nói, chào hỏi, xin lỗi cám ơn, đáp lời đồng ý, hay từ chối… Biết kể về người thân cô giáo, bạn, ông bà. Biết tả cây, con vật đơn giản… Lịch sự khi giao tiếp.
- Hiểu được những yếu tố ảnh hưởng đến quá trình giao tiếp.
c. Về kĩ năng: 
	- Học sinh biết nói, trình bày thuyết phục trước đám đông.
	- Học sinh biết lắng nghe tích cực, nghe để nhận xét, nghe để trả lời câu hỏi.
	- Học sinh biết viết tin nhắn, lập thời gian biểu, khai lí lịch, điền vào giấy tờ cần thiết… 
	- Học sinh biết vận dụng cả giao tiếp bằng lời, cử chỉ lời nói, điệu bộ để thể hiện tình cảm của mình với người được giao tiếp.
[bookmark: _Toc42417195]1.3. Những yêu cầu về nội dung cần đạt được của đề tài:
	Sau khi được học chương trình lớp 2 học sinh đã nắm được những nghi thức, lời nói tối thiểu. Học sinh có thể lập danh sách, viết nhắn tin, viết lời chúc đơn giản… theo những nội dung trong từng bài học.
	Tóm lại về cơ bản nội dung cần đạt được sau khi dạy giao tiếp cho học sinh lớp 2 cần rèn cho học sinh những kĩ năng cơ bản sau:
* Kĩ năng nói:
	- Nói thành câu, rõ ràng, mạch lạc.
	- Biết chào hỏi, cảm ơn, xin lỗi, chia tay… đúng ngữ điệu nghi thức khi giao tiếp ở nhà ở trường, nơi công cộng, biết gọi điện và nói chuyện điện thoại.
	- Biết giới thiệu đơn giản về bản thân, gia đình, lớp học…
	- Kể lại đoạn chuyện đã được nghe, được học.
* Kĩ năng nghe:
	- Nghe hiểu và trả lời được câu hỏi của người đối thoại, biết dùng câu hỏi để hỏi lại người đối thoại. Có thái độ lịch sự khi nghe, khi gọi điện thoại.
* Kĩ năng đọc:
	- Đọc đúng trôi chảy một đoạn văn.
	- Hiểu được ý chính của đoạn.
	- Biết dùng mục lục sách khi tra cứu.
* Kĩ năng viết:
	- Viết được những đoạn văn, những bức thư, mẩu tin, viết khai thác theo câu hỏi gợi ý…
[bookmark: _Toc42417196]1.4. Đối tượng và thời gian thực hiện:
	- Đối tượng là học sinh lớp 2 trường Tiểu học. 
	- Thời gian thực hiện từ tháng 9 năm 2019 đến tháng 5 năm 2020.
[bookmark: _Toc42417197]1.5. Phương pháp thực hiện đề tài:
a. Phương pháp quan sát, khảo sát.
	- Khảo sát tài liệu về phương pháp dạy Tập làm văn ở Tiểu học.  
	- Khảo sát Sách giáo viên và Sách giáo khoa lớp 2 trọng tâm là phần Tập làm văn.
	- Tiến hành quan sát học sinh nói chuyện, vui chơi tại sân trường, trao đổi trực tiếp với học sinh.
	- Tiến hành tổ chức dạy các tiết Tập làm văn theo thời khóa biểu.
	- Tổ chức cho học sinh tham gia các buổi biểu diễn chương trình văn nghệ, thi làm đồ chơi, thi làm thiếp đẹp…
b. Phương pháp phân tích:
	- Phân tích chương trình SGK lớp 2 và nội dung dạy Tập làm văn.
	- Phân tích thực trạng dạy tập làm văn tại trường Tiểu học.
	- Phân tích những nguyên nhân học sinh còn lúng túng, mất tự tin khi giao tiếp.
c. Phương pháp đóng vai:
	- Tiến hành tổ chức đóng vai, sắm vai trong các tình huống giao tiếp trong các giờ học, trong các buổi biểu diễn văn nghệ…
[bookmark: _Toc42417198]
CHƯƠNG 2: 
THỰC TRẠNG VỀ KHẢ NĂNG GIAO TIẾP CỦA HỌC SINH
[bookmark: _Toc42417199]2.1. Đặc điểm chung
	Quan sát học sinh toàn trường trong giờ chơi, chúng ta sẽ thấy muôn cách trẻ nói chuyện, giao tiếp với nhau. Phần lớn các em đều thân ái, hòa nhã nhưng cũng có nhóm học sinh nam lớp 5 có cách xưng hô ông tôi, hay xin bạn cái này, cái kia không được lịch sự cho lắm. Hay có em chạy vội va vào bạn nhưng chưa biết xin lỗi bạn ngay mà phải có người khác nhắc nhở mới quay lại xin lỗi bạn. Những trường hợp ấy rất ít điều đó chứng tỏ học sinh đã biết cách ứng xử sao cho lễ phép, lịch sự trong quá trình giao tiếp đó là việc sử dụng kĩ năng nói.
	Thế còn sử dụng kĩ năng viết thì thế nào? Nhiều em có bài viết văn tả hay, có cảm xúc, tham gia các cuộc thi viết trên các báo đạt kết quả cao. Tuy nhiên thông qua cuộc thi trang trí bưu thiếp và thi viết lời chúc hay chào mừng ngày Phụ nữ Việt Nam 20 - 10 thì có những em thể hiện kĩ năng viết của mình còn hạn chế. Có những em trang trí tấm bưu thiếp rất đẹp, sáng tạo, độc đáo nhưng lúng túng không biết viết lời chúc thế nào? Có em lại viết: Nhân ngày 20 - 10 cô mạnh khỏe… Các em không trả lời được mình là ai? Mình đang viết cho ai? Mình viết nội dung gì? Mình viết để làm gì? Chính vì vậy các em mới mắc những lỗi đơn giản ấy. Hay có em học sinh lớp 3 thay vào việc viết tiêu đề cho Đơn xin vào Đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh là:
Đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh
Thì lại viết
Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
	Điều đó cho thấy dù dạy rất kĩ, rèn rất nhiều nhưng trẻ vẫn chưa thể sử dụng linh hoạt những kiến thức đã được học áp dụng vào thực tế một cách linh hoạt, có hiệu quả. Điều đó đòi hỏi không chỉ uốn nắn rèn học sinh trong giờ học mà cần rèn mọi lúc mọi nơi, cần phối hợp với cả gia đình và các lực lượng giáo dục khác cùng rèn học sinh thì kĩ năng giao tiếp của trẻ sẽ đạt được như mong muốn…
[bookmark: _Toc42417200]2.2. Những ưu điểm, nhược điểm ảnh hưởng đến khả năng giao tiếp của học sinh lớp 2.
a. Những thuận lợi:
	- Trẻ em nói chung hay trẻ là học sinh lớp 2 nói riêng rất thích hợp giao tiếp. Thích được người khác khen mình, quan tâm đến mình. Trẻ hay tò mò, thích tìm hiểu điều mới, thích tìm hiểu cái mình chưa biết và thích khoe cái mình có, mình đã biết. Điều đó giúp các em dễ bộc bạch về mình cho người khác nghe, thích kể cho người khác biết.
	- Ngôn ngữ của học sinh lớp 2 đã nói thành thạo, khả năng viết hơn hẳn lớp 1 nên các em có thể tự đọc, tự học, tự nhận thức thế giới xung quanh, tự khám phá bản thân qua các kênh thông tin khác nhau.
	- Chương trình Tập làm văn lớp 2 trang bị cho các em những nghi thức chào hỏi cơ bản, những kiến thức về chuẩn nghi lễ tối thiểu cho một học sinh lớp 2 để học sinh có thể: chào hỏi, giới thiệu, đáp lại lời người khác… hay tra cứu mục lục, lập danh sách, viết tin nhắn…
	Tóm lại về nội dung chương trình, về đặc điểm tâm sinh lí trẻ lớp 2 đã cơ bản giúp việc giảng dạy giao tiếp cho học sinh lớp 2 có thể đạt theo chuẩn kiến thức kĩ năng.
b. Những khó khăn:
	- Về đặc điểm tâm sinh lí trẻ: Đối với học sinh lớp 2 khả năng chú ý có chủ định chưa cao nên việc ngồi lắng nghe bạn kể chuyện để nhận xét còn hạn chế vì vậy rèn kĩ năng nghe tích cực chưa hiệu quả.
	- Đầu năm học còn có em đọc chưa lưu loát, còn đánh vần, nhầm vần dễ lẫn nên kĩ năng đọc còn hạn chế.
	- Thể lực các em thường thấp bé, nhẹ cân, mất tự tin khi thuyết trình, giao tiếp nên khi nói trước đám đông, nói trước các bạn còn ngại ngùng.
	Về cơ sở vật chất để dạy giao tiếp còn khó khăn, trong những giờ học sắm vai, đóng vai, cần có phụ cảnh minh họa thì các em sẽ thấy tự nhiên hơn khi thể hiện.



[bookmark: _Toc42417201]CHƯƠNG 3: CÁC BIỆN PHÁP DẠY KĨ NĂNG GIAO TIẾP
	Cũng giống như rèn các kĩ năng khác, việc dạy và rèn kĩ năng giao tiếp đòi hỏi phải thường xuyên liên tục, thực hành nhiều sẽ đạt kết quả cao. Để hình thành cho học sinh những thói quen tốt khi giao tiếp cần thường xuyên nhắc nhở các em nên đặt những câu hỏi và tự trả lời các câu hỏi trong quá trình giao tiếp. Đó là các câu hỏi:
	a. Mình đang giao tiếp với ai?
	b. Mình đang nói về vấn đề gì?
	c. Mình đang tiến hành giao tiếp ở đâu?
	d. Vì sao mình phải tham gia vào cuộc giao tiếp này?
	e. Mình nên nói những gì khi giao tiếp?
	Những câu hỏi đó tưởng chừng là cao xa nhưng trong từng phần, từng bài học giáo viên có các cách đặt câu hỏi sao cho gần gũi, phù hợp, dễ hiểu để học sinh có thể trả lời các câu hỏi ấy dễ dàng và tham gia giao tiếp có hiệu quả.
	Giáo viên có thể đặt câu hỏi hoặc cho học sinh đặt câu hỏi để bạn trả lời nhằm mục đích:
	- Mình đang giao tiếp với ai? - Để có cách xưng hô phù hợp.
	- Mình đang nói về vấn đề gì? - Để nói đúng nội dung giao tiếp, tránh lạc đề.
	- Mình đang tiến hành giao tiếp ở đâu? - Để có giọng nói, ngữ điệu phù hợp khi giao tiếp.
	- Vì sao mình phải tham gia vào cuộc giao tiếp này? - Để có cách chọn nội dung giao tiếp tiếp theo, tránh nói lan man, dài dòng…
	- Mình nên nói những gì khi giao tiếp? - Để có cách lựa chọn nội dung có nên nói ở đây, lúc này không?...
[bookmark: _Toc42417202]3.1. Các biện pháp rèn kĩ năng nói:
	Mục đích: 
- Giúp học sinh diễn đạt được câu trả lời của mình khi trả lời câu hỏi, khi xin lỗi, cám ơn hoặc khi đáp lời người khác, khi tự giới thiệu về mình.
	- Rèn kĩ năng nói để thực hiện các nghi thức lời nói tối thiểu:
Chào hỏi, nói lời cảm ơn, xin lỗi: để chào hỏi tự nhiên, lịch sự nói lời cảm ơn xin lỗi học sinh cần xác định mình đang chào ai, cảm ơn ai, xin lỗi ai? Để có lời chào, lời cám ơn, xin lỗi phù hợp với đối tượng nghe.
* Khi người nghe lớn tuổi hơn mình thì khi chào các em xưng là cháu, con hoặc em.
- Cháu chào cô ạ!
- Con chào bố, mẹ con đi học về ạ!
- Cháu cảm ơn bà ạ! Món quà đẹp quá! Cháu rất thích.
Hay: Em xin lỗi chị, em quên mất, lần sau em sẽ không thế nữa.
* Nếu người nghe ít tuổi hơn mình, ngang với mình thì các em xưng hô là mình, tớ.
- Chào cậu!
Ôi món quà đẹp quá, mình cám ơn cậu!
- Xin lỗi em, chị vô ý quá.
Hay: Em có làm sao không? Chị vô ý quá. Khi mà chị chẳng may va vào em.
Khi dạy bài Tự giới thiệu về mình ở tuần 1 giáo viên hướng dẫn kĩ.
Khi giới thiệu về mình các em cần nhớ:
	- Nghe chính xác câu hỏi của cô giáo - người giao tiếp với mình.
	- Lựa chọn cách xưng hô cho phù hợp khi nói với cô giáo hoặc khi nói ở trước lớp cho các bạn nghe.
	- Giới thiệu ngắn gọn, rõ ràng: về ngày tháng năm sinh, địa chỉ gia đình, lớp, trường…
Đáp lại lời chào, lời xin lỗi, lời cảm ơn, lời chia vui.
	Khi có người chào em, hay khi em làm giúp người khác và người đó nói lời cảm ơn, xin lỗi thì em phải biết đáp lại lời người đó.
	- Lời đáp lại cần rõ ràng đủ ý.
	- Lời nói to, rõ phù hợp với người giao tiếp.
Khi dạy bài tập làm văn tuần 29 - Đáp lời chia vui
Hai học sinh thực hành nói lời chia vui - lời đáp.
	- Học sinh 1 tay cầm bó hoa trao cho bạn học sinh 2 nói: chúc mừng sinh nhật bạn, mừng bạn tròn 8 tuổi.
	- Học sinh 2 nhận bó hoa từ tay bạn, đáp: cảm ơn bạn đã tới dự sinh nhật của mình, mời bạn ngồi xuống cùng liên hoan với các bạn nhé.
Nói lời chia buồn, an ủi.
	Trong trường hợp này giáo viên giúp học sinh xác định được mình đang nói trong hoàn cảnh nào để có lời nói, giọng nói, cử chỉ sao cho phù hợp.
	Khi dạy bài tập làm văn tuần 11: Chia buồn an ủi.
	Giúp học sinh xác định hoàn cảnh lúc đó người giao tiếp với mình đang rất buồn thì lời nói phải là sự sẻ chia, an ủi, động viên.
	Những nghi thức lời nói tối thiểu được dạy theo trình tự:
	- Đọc yêu cầu, phân tích yêu cầu theo cách đặt các câu hỏi
	Em nói lời chia buồn với ai? Xưng hô thế nào?
	Vì sao em phải nói lời chia buồn?
	Em nói với giọng như thế nào?
	- Tập nói bằng cách đóng vai theo tình huống.
	- Tập xử lí các tình huống khác.
	Thông qua các bài tập thực hành học sinh được rèn luyện các nghi thức lời nói và còn có thể hoàn thành các bài tập xử lí tình huống thông qua các bài tập.
	Khi dạy bài Mời, nhờ, đề nghị, yêu cầu.
	Bài tập thực hành cho học sinh.
	Em hãy nói lời mời với các đối tượng khác nhau sau đây:
	a. Cô giáo đến thăm nhà. Em mời cô vào nhà chơi.
	b. Bạn đến chơi nhà, em mở cửa mời bạn vào nhà chơi.
	c. Em nhỏ hàng xóm sang nhà nhờ em giảng bài hộ. Em mời em đó vào nhà.
	Thông qua các bài tập học sinh sẽ dần quen với cách trả lời các câu hỏi nhằm thực hiện tốt cuộc giao tiếp. Em đang giao tiếp với ai? Cuộc nói chuyện nói về cái gì? Nói ở đâu? Em được phép nói những cái gì?...
	Ngoài việc rèn kĩ năng nhằm thực hiện các nghi thức lời nói tối thiểu việc rèn kĩ năng nói cho học sinh còn chú trọng đến việc trả lời câu hỏi của học sinh sao cho ngắn gọn đủ ý, tránh trả lời cộc lốc, hay chỉ nói ý của câu trả lời. Hay học sinh phải kể được bằng lời về con vật, về người thân kể về gia đình…
Khi dạy bài Kể ngắn theo câu hỏi ở bài tập làm văn tuần 8:
Học sinh đọc hệ thống các câu hỏi của bài 2:
	- Năm lớp 1 thầy cô giáo chủ nhiệm của em tên là gì? Bao nhiêu tuổi?
	- Tình cảm của thầy cô đối với các em học sinh như thế nào?
	- Em nhớ nhất điều gì về thầy cô?
	- Tình cảm của em đối với thầy cô như thế nào?
Khi dạy bài này giáo viên cần giúp học sinh:
	- Đọc kĩ câu hỏi.
	- Nhớ về cô giáo hồi lớp 1 của mình.
	- Chọn nội dung cần trả lời cho mỗi câu hỏi.
	- Nói nội dung câu trả lời ngắn gọn, đúng, chính xác.
	Sau khi giúp học sinh lần lượt trả lời từng câu hỏi sẽ có bài tập sau:
	Dựa vào các câu trả lời ở ý a, hãy kể ngắn về thầy cô giáo hồi lớp 1 của mình. Như vậy không chỉ dạy học sinh biết trả lời đúng câu hỏi mà còn nâng yêu cầu cao hơn là kể về cô giáo mình. Điều đó đòi hỏi học sinh trước hết trả lời các câu hỏi, sau phải biết sắp xếp để kể sao cho câu văn liền mạch đủ ý, không bị lặp ý, lặp từ… Trong quá trình kể giáo viên cần sửa từ cho học sinh để diễn đạt câu văn đủ ý, ngắn gọn đúng nội dung.
	Hiện nay, khi mà công nghệ thông tin phát triển mạnh thì việc giao tiếp, nói chuyện trực tiếp với người khác không đơn thuần chỉ là đối tượng đứng cạnh mình, lắng nghe mình mà còn có rất nhiều cách giao tiếp khác. Một trong những cách giao tiếp mà hai người nói chuyện với nhau không gần nhau mà vẫn có thể thông tin được cho nhau mà học sinh lớp 2 dùng tới đó là nói chuyện qua điện thoại. Vì vậy, việc dạy học sinh giao tiếp qua điện thoại thật để thực hành gọi cho đối tượng khác nhau. Cho bài tập về nhà tập gọi điện thoại và xử lí các tình huống khi người cần gặp không có nhà, hay gọi điện nhờ bạn chép bài, giảng bài, mượn bạn đồ chơi, đồ dùng…
	Tất cả những hình thức phương pháp dạy khác nhau đều tập trung hướng dẫn được học sinh cách nhận và gọi điện thoại thông thường.
- Khi nhận điện thoại: Các em “a lô” nhẹ nhàng lịch sự, chào hỏi lễ phép.
- Khi gọi điện thoại: Khi đầu dây có tín hiệu thì lễ phép xưng tên của mình và xin phép gặp ai đó.
	Khi nói chuyện điện thoại cần nói đủ nghe, không nói lan man dài quá. Khi kết thúc, phải xin phép ngưng cuộc gọi, chào tạm biệt và đặt máy nhẹ nhàng...
	Giao tiếp qua điện thoại không chỉ phản ánh nội dung mình muốn nói cái gì mà còn thể hiện là con người lịch sự, có văn hóa, có nhân cách.
[bookmark: _Toc42417203]3.2. Biện pháp rèn kĩ năng lắng nghe:
	Không phải ngẫu nhiên mà có người nói: “Ba tuổi đủ để học nói nhưng cả cuộc đời không đủ để lắng nghe”. Vậy thì lắng nghe là gì? Lắng nghe là quá trình tập trung chú ý để giải mã âm thanh thành ngữ nghĩa. Việc rèn cho học sinh có kĩ năng nghe gặp khó khăn vì học sinh lớp 2 khả năng chú ý kém. Học sinh thích cái gì đó rõ ràng, phải là nhìn thấy hình ảnh cụ thể chứ không phải chỉ là nói suông. Chính vì vậy, rèn kĩ năng nghe không chỉ đơn thuần là bảo các em ngồi im để nghe mà cần phải tạo cho học sinh có một thói quen lắng nghe có mục đích.
- Nghe bạn đọc nội dung để tìm ra ý đúng để trả lời câu hỏi.
- Thay vì lơ đãng hay ngồi im thì hãy chú ý vào bạn nói thể hiện sự mong muốn mình lắng nghe.
- Thỉnh thoảng có cử chỉ gật đầu hay có thể nói đế để người nói có hứng thú, người nghe tập trung nghe.
	Ví dụ khi dạy bài Ôn tập (tiết 6 - tuần 27) ở bài tập 3 đề bài: Thi kể về con vật em yêu thích.
Học sinh sẽ được kể theo gợi ý:
- Đó là con vật nào? Con vật đó của nhà em hay em nhìn thấy ở đâu?
- Hình dáng con vật ấy có gì nổi bật?
- Hoạt động của con vật đó có gì ngộ nghĩnh, đáng yêu?
	Trong quá trình bạn kể học sinh ở dưới lớp lắng nghe nhận xét bạn kể về nội dung, cử chỉ điệu bộ và không quên cổ vũ theo lời kể của bạn khi bạn nói về hoạt động của con vật.
	- Bạn tả con mèo: hoạt động đáng yêu: lăn tròn với quả bóng tennis trên sân. Các bạn cùng nói hoạt động đáng yêu của mèo. Các bạn nói và khen “tuyệt”, hay quá…
	- Bạn kể con vịt: các bạn nói theo hình dáng của con vịt - lạch bạch, lạch bạch…
	- Bạn kể về con vẹt: chú vẹt nói “có khách! có khách” các bạn bắt chước theo tiếng chú vẹt…
	Hay khi dạy các bài tập làm văn dạng nghe kể chuyện và trả lời câu hỏi ở tuần 29 hay tuần 30 rèn cho học sinh kĩ năng nghe - hiểu.
	Sau khi nghe cô giáo kể chuyện Sự tích hoa dạ lan hương, học sinh nhớ nội dung câu chuyện và trả lời được câu hỏi về nội dung câu chuyện dựa theo hệ thống câu hỏi gợi ý.
	- Vì sao cây hoa biết ơn ông lão?
	- Lúc đầu, cây hoa tỏ lòng biết ơn ông lão bằng cách nào?
	- Về sau, cây hoa xin trời điều gì?
	- Vì sao trời lại ban cho hoa có hương thơm vào ban đêm?
	Để làm được điều đó bắt buộc học sinh phải biết lắng nghe nhưng nghe và phân tích nội dung theo hệ thống câu hỏi điều đó cuốn hút các em vào việc nghe có mục đích rõ ràng, sau khi nghe có báo cáo kết quả nghe được tức là trả lời từng câu hỏi sau đó tập kể nội dung từng đoạn theo nội dung câu hỏi. Cuối cùng học sinh kể nội dung cả câu chuyện…
	Việc nghe và trả lời câu hỏi tức là việc rèn kĩ năng nghe có mục đích, việc làm đó đã rèn được kĩ năng nghe có hiệu quả.
	Khi người nói, người nghe có sự giao tiếp như vậy bản thân người nói có hứng thú, người nghe thích thú cuốn hút theo người nói như vậy hiệu quả được cả hai đối tượng giao tiếp.
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	Kĩ năng đọc của học sinh lớp 2 chủ yếu được rèn trong giờ tập đọc. Tuy nhiên ở tiết tập làm văn việc rèn kĩ năng đọc chủ yếu là rèn kĩ năng đọc - hiểu, đó là việc đọc một cách tập trung và kĩ lưỡng sao cho hiểu được chính xác người viết muốn gì… Trong các bài tập làm văn thường có đoạn văn ngắn, sau khi đọc văn bản xong học sinh sẽ trả lời các câu hỏi về nội dung bài đọc đó.
	Khi dạy bài tập làm văn ở tuần 20.
	Bài 1. Đọc đoạn văn Xuân về của nhà văn Tô Hoài và trả lời các câu hỏi:
	- Những dấu hiệu nào báo hiệu mùa xuân đến?
	- Tác giả đã quan sát mùa xuân bằng những giác quan nào?
	Sau khi cho học sinh đọc to, đọc thầm nội dung bài, học sinh tự trao đổi và tìm ra các câu trả lời:
* Dấu hiệu báo mùa xuân đến.
	- Không khí đầy hương thơm và ánh mặt trời.
	- Cây cối thay màu áo mới.
* Tác giả quan sát bằng cách:
	- Ngửi: thấy mùi hương thơm của các loài hoa, của không khí không còn lạnh lẽo.
	- Nhìn: thấy ánh nắng mặt trời, thấy cây cối thay áo mới.
	Từ việc đọc to và hiểu nội dung đoạn văn tả mùa xuân tiếp theo sẽ vận dụng để tả một mùa mà em thích theo gợi ý. Qua đoạn văn Xuân về của nhà văn Tô Hoài học sinh biết cách nói về một mùa mình yêu thích qua những dấu hiệu đặc trưng của mỗi mùa về thời tiết, mây trời, về cây lá, về hoạt động của con người…
	Rèn kĩ năng đọc cho học sinh trong giờ tập làm văn chủ yếu đọc yêu cầu bài, hiểu đề bài yêu cầu cái gì để từ đó hoàn thành bài theo yêu cầu, tránh bị lạc đề, tránh gặp trường hợp đề bài yêu cầu một nội dung lại trả lời nội dung khác.
	Nhìn chung rèn kĩ năng đọc cho học sinh cần hướng dẫn học sinh có thói quen đọc như sau:
	- Đọc nhận mặt chữ và nhập nghĩa các chữ vào đầu.
	- Khi đọc, tập thói quen liên tưởng, tìm nghĩa thật nhanh từ vừa đọc. Trau dồi vốn từ để hiểu ngay nghĩa chữ vừa đọc…
	- Khi đọc, tập thói quen liên tưởng, tìm nghĩa thật nhanh từ vừa đọc. Trau dồi vốn từ để hiểu ngay nghĩa chữ vừa đọc…
	- Đọc kĩ từ và đặt từ vào hoàn cảnh cụ thể để hiểu nghĩa.
	- Đọc xong sau đó đọc lại để củng cố và nạp những điều thu nhận được từ việc đọc vào đầu.
	- Đọc xong trả lời câu hỏi theo yêu cầu.
[bookmark: _Toc42417205]3.4. Biện pháp rèn kĩ năng viết.
	Rèn kĩ năng viết ở phân môn tập làm văn không phải là rèn viết đúng viết đẹp, đúng cỡ chữ như ở tiết tập viết mà rèn kĩ năng viết theo nội dung yêu cầu của đề bài. Đó là việc rèn kĩ năng viết lại lời kể về cô giáo, kể về mùa xuân, kể về con vật, cây cối hay viết tả về bốn mùa, tả ngắn về biển, tả ngắn về Bác Hồ…
	Trong phạm vi đề tài dạy giao tiếp cho học sinh tôi quan tâm đến việc rèn các em có kĩ năng viết nhằm phục vụ học tập và đời sống hàng ngày: đó là viết tin nhắn, lập danh sách, lập thời gian biểu, khai bản tự thuật…
	Khi dạy bài Tuần 2: Chào hỏi. Tự giới thiệu.
Bài 3 yêu cầu:
Viết bản tự thuật theo mẫu.
	Tôi hướng dẫn học sinh một số chú ý sau:
	- Nhớ chính xác thông tin về bản thân mình. Ngày tháng năm sinh, địa chỉ gia đình, tên lớp, tên trường…
	- Viết tự thuật lần lượt những điều về bản thân theo mẫu, theo yêu cầu.
	- Viết sạch đẹp, đúng chính tả, đặc biệt viết hoa các danh từ riêng.
	Hay việc rèn kĩ năng viết thông qua cách viết tin nhắn. Việc rèn cho học sinh biết cách viết tin nhắn với hình thức nhắn tin bằng cách viết vào giấy, học sinh còn có thể nhắn tin bằng điện thoại di động, nhắn tin bằng cách đánh điện tín, gửi email… Việc viết tin nhắn không chỉ là để nhắn tin, thông báo tin tức mà viết tin nhắn còn để chia vui, chia buồn.
Khi dạy bài tập làm văn tuần 14:
Quan sát tranh và trả lời câu hỏi. Viết nhắn tin.
Bài 2: Yêu cầu:
Bà đến nhà đón em đi chơi. Hãy viết một tin nhắn lại để bố mẹ biết.
	Tôi hướng dẫn học sinh cách viết làm sao tin nhắn đến với người nhận phải dễ hiểu vì vậy cần chú ý:
	- Xác định mục đích tin nhắn - Viết cho ai đọc? Viết để làm gì?
	- Xác định nội dung cần nhắn - Viết cái gì? Thông tin gì?
	- Chọn lọc từ ngữ, cách đặt câu - Viết như thế nào?
	- Viết đúng chính tả, ngắn gọn.
	Nhờ những gợi ý, lưu ý như vậy mà học sinh có thể viết được tin nhắn rõ ràng đủ ý, ngắn gọn và không sai lỗi chính tả (Phần phụ lục có bài minh họa).
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CHƯƠNG 4: KẾT QUẢ CỦA VIỆC DẠY CÁC KĨ NĂNG GIAO TIẾP
	
Sau một năm học dạy các kĩ năng giao tiếp thông qua các môn học kết quả đạt được như sau:
	Nhìn chung các em đã đọc lưu loát, biết giới thiệu về mình, biết sử dụng những nghi thức lời nói tối thiểu phù hợp. Nhiều em mạnh dạn hơn khi nói trước đám đông. Tập thể lớp có chương trình văn nghệ biểu diễn trước lớp, trước toàn thể phụ huynh cả lớp, trước toàn trường rất hay đặc sắc với chủ đề Kính yêu Bác Hồ chào mừng ngày sinh nhật Bác.  Qua các cuộc thi đó, bản thân cha mẹ các em cũng đã cùng với giáo viên rèn cho các em kĩ năng giao tiếp, giúp các em vận dụng kiến thức đã học vào cuộc sống một cách tự nhiên, linh hoạt.
	Học sinh trong lớp biết cư xử, nói năng lễ phép, nhẹ nhàng, biết vận dụng các lời nói, nghi thức phù hợp với từng hoàn cảnh, biết lịch sự khi nghe, gọi điện thoại…
	Như vậy về cơ bản học sinh trong lớp đã đạt được những yêu cầu tối thiểu về giao tiếp mà các em cần đạt được theo chuẩn kĩ năng.
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PHẦN 3: KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ

[bookmark: _Toc42417208]I. Kết luận
	Việc dạy kĩ năng giao tiếp cho học sinh lớp 2 thông qua phân môn tập làm văn đã thu lại được kết quả tốt cả từ phía học sinh và giáo viên.
* Về phía học sinh: đối tượng trực tiếp tiếp thu kiến thức kĩ năng và thực hành các kĩ năng giao tiếp trong bài học và áp dụng vào thực tế một cách linh hoạt đạt kết quả thể hiện qua:
a. Về thái độ: Học sinh trong lớp đã có ý thức tự giác, chủ động rèn kĩ năng giao tiếp. Học sinh tự tin trong giao tiếp.
b. Về kiến thức: Thông qua việc dạy giao tiếp, rèn các kĩ năng đọc nghe nói viết cung cấp cho học sinh những kiến thức sơ giản về tiếng Việt và những hiểu biết về xã hội, tự nhiên con người, văn hóa, văn học Việt Nam. Bồi dưỡng tình yêu tiếng Việt và hình thành thói quen gìn giữ sự trong sáng của tiếng Việt, góp phần hình thành nhân cách con người Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
	Cụ thể là học sinh hiểu rõ một số nghi thức lời nói, chào hỏi, xin lỗi, cám ơn, đáp lời đồng ý, hay từ chối… Biết kể về người thân, cô giáo, bạn, ông bà. Biết tả cây, con vật đơn giản… để viết thành đoạn văn ngắn.
c. Về kĩ năng: 
	- Học sinh biết nói, trình bày, thuyết phục trước đám đông.
	- Học sinh biết lắng nghe tích cực, nghe để nhận xét, nghe để trả lời câu hỏi.
	- Học sinh biết viết tin nhắn, lập thời gian biểu, khai lí lịch, điền vào giấy tờ cần thiết… Học sinh biết vận dụng cả giao tiếp bằng lời, cử chỉ lời nói, điệu bộ để thể hiện tình cảm của mình với người được giao tiếp.
	Những kết quả trên cho thấy về cơ bản đã hình thành cho học sinh thói quen giao tiếp tốt, nhằm xây dựng một lớp học văn minh, thanh lịch, thực hiện đúng phong trào xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực.
* Về phía giáo viên:
	Những đóng góp của đề tài giúp bản thân giáo viên luôn luôn phải tự hoàn thiện mình trong giao tiếp, ứng xử trong cuộc sống. Bản thân giáo viên luôn cố gắng tìm tòi các hình thức hoạt động phong phú để tạo tình huống cho học sinh thể hiện, thực hành kiến thức đã học vào thực tế. Luôn nghiên cứu phương pháp dạy mà cụ thể là cách đặt câu hỏi gợi mở để học sinh nắm được bài nhanh và vận dụng linh hoạt vào cuộc sống.
	Việc dạy, rèn và sử dụng các kĩ năng giao tiếp cho học sinh không chỉ ngày một, ngày hai, không chỉ ở lớp 2 mà cần diễn ra thường xuyên liên tục mọi lúc, mọi nơi.
	Để kĩ năng giao tiếp của học sinh đạt kết quả tốt, cần phối hợp các lực lượng giáo dục khác nhau trong và ngoài nhà trường mà đặc biệt cả về phía gia đình. Trong gia đình mọi thành viên cần có lời nói, hành vi, cử chỉ văn minh lịch sự để học sinh bắt chước, noi gương.
	Trên đây là những việc làm của tôi trong năm học 2019 - 2020 nhằm rèn cho học sinh những kĩ năng giao tiếp cơ bản mà mỗi học sinh lớp 2 cần đạt được.
[bookmark: _Toc42417209]II. Khuyến nghị
	Qua thực tế giảng dạy, tôi có một số khuyến nghị sau:	
	- Bộ Giáo dục và Đào tạo nghiên cứu và cung cấp thêm tài liệu tham khảo môn Tiếng Việt nhất là phân môn Tập làm văn để giáo viên được tham khảo học hỏi phục vụ tốt cho bài dạy.
	- Tổ chức thêm nhiều chuyên đề Tập làm văn ở các cấp để giáo viên được học hỏi, giao lưu với các bạn đồng nghiệp trong quận, trong thành phố.
Sau một thời gian nghiên cứu với trình độ và thời gian có hạn, tôi rất mong nhận được ý kiến đóng góp của các cấp lãnh đạo, bạn đồng nghiệp để tôi thực hiện tốt hơn trong công tác giảng dạy nói chung và dạy phân môn tập làm văn nói riêng nhằm hoàn thành nhiệm vụ giảng dạy và thực hiện “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương tự học và sáng tạo”.
	Xin chân thành cảm ơn!
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MINH CHỨNG CÁC HOẠT ĐỘNG GIẢNG DẠY ĐÃ ÁP DỤNG CÁC BIỆN PHÁP CỦA SÁNG KIẾN
“Một số biện pháp rèn kĩ năng giao tiếp cho học sinh lớp 2 
qua phân môn Tập làm văn”
Phụ lục 1. Nội dung các bài học của phân môn Tập làm văn lớp 2
	[bookmark: _Toc42416498]Tuần
	Bài
	Nội dung yêu cầu
	Ghi chú

	1
	Tự giới thiệu. Câu và bài
	Biết nghe và trả lời đúng những câu hỏi về bản thân. Biết nói lại một vài thông tin về một bạn.
	

	2, 19
	Chào hỏi. Tự giới thiệu.
	Biết chào hỏi và đáp lại lời chào hỏi. Biết tự giới thiệu về bản thân. Biết viết một bản tự thuật ngắn.
	

	3
	Sắp xếp câu trong bài. Lập danh sách học sinh.
	Biết lập danh sách các bạn trong tổ.
	

	4, 21,22
	Cảm ơn xin lỗi.
	Biết nói lời và đáp lại lời cảm ơn, xin lỗi.
	

	5
	Trả lời câu hỏi. Đặt tên cho bài. Luyện tập về mục lục sách.
	Biết tra mục lục sách, truyện.
	

	8
	Mời nhờ, yêu cầu đề nghị. Kể ngắn theo câu hỏi.
	Biết nói mời, nhờ, yêu cầu, đề nghị, yêu cầu.
	

	10
	Kể về người thân
	Biết kể về ông bà hoặc người thân. Viết được đoạn văn ngắn về ông bà hoặc người thân. 
	

	11
	Chia buồn, an ủi
	Biết nói lời chia buồn, an ủi người khác. Viết được bưu thiếp thăm hỏ.
	

	13
	Kể về gia đình
	Biết kể và viết được về gia đình mình.
	

	14
	Quan sát tranh, trả lời câu hỏi. Viết tin nhắn.
	Biết viết lời nhắn ngắn gọn.
	

	15, 29
	Chia vui. Kể về anh chị em.
	Biết nói lời chia vui và đáp lại lời chia vui với người khác.
	

	16, 31
	Khen ngợi. Lập thời gian biểu.

	Biết nói lời khen ngợi và đáp lại lời khen ngợi người khác.
	

	19
	Đáp lời chào, lời tự giới thiệu.
	Biết  nghe và đáp lại lời chào, lời tự giới thiệu phù hợp.
	

	20
	Tả ngắn về bốn mùa.
	Nói và viết được đoạn văn ngắn về mùa hè.
	

	25, 26
	Đáp lời đồng ý. 
Tả ngắn về biển.
	- Biết nói lời đồng ý, đáp lại lời đồng ý của người khác.
- Nói và viết được đoạn văn về cảnh biển
	

	28
	Đáp lời chia vui.
Tả ngắn về cây cối.
	Biết đáp lại lời chia vui.
Đọc và trả lời và viết được về bài miêu tả ngắn.
	

	31
	Đáp lời khen ngợi.
Tả ngắn về Bác Hồ.
	Đáp lại được lời khen ngợi.
Quan sát nói và viết được về ảnh Bác Hồ.
	

	32
	Đáp lời từ chối.
Đọc sổ liên lạc.
	Biếp đáp lời từ chối của người khác.
	

	33
	Đáp lời an ủi.
Kể chuyện được chứng kiến.
	Biết đáp lời an ủi của người khác.
Nói và viết được về một việc làm tốt của mình hoặc bạn mình.
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	Lớp: 2
	THIẾT KẾ BÀI DẠY

	Giáo viên: 
	Phân môn: Tập làm văn - Tuần 11



BÀI: CHIA BUỒN, AN ỦI

I. Mục tiêu: Sau khi học xong bài học, học sinh có khả năng:
     1.Kiến thức: 
- Biết nói lời chia buồn, an ủi đơn giản với ông bà trong những tình huống cụ thể (BT1, BT2).
- Viết được một bức bưu thiếp ngắn thăm hỏi ông bà khi em biết tin quê nhà bị bão (BT3).
     2.Kĩ năng:
- Rèn kĩ năng nghe và nói
- Viết được bức thư ngắn hỏi thăm ông bà hoặc người thân, biết cách trình bày một bức thư
     3.Thái độ: 
- Có ý thức dùng từ, đặt câu đúng.
- Yêu thích, hứng thú với môn học
II. Các kĩ năng sống cơ bản được giáo dục trong bài
- Thể hiện sự cảm thông với bạn khi bạn có khó khăn, có chuyện buồn.
Giao tiếp ( mạnh dạn, tự tin, cởi mở trong giao tiếp, biết lắng nghe ý kiến người khác.
- Tự nhận thức về bản thân ( nhận biết được mối quan hệ với người tham gia giao tiếp để lựa chọ từ xưng hô, nói lời chia buồn, an ủi phù hợp) .
III. Các phương pháp / kĩ thuật dạy học tích cực có thể sử dụng 
Trải nghiệm - Làm việc nhóm – chia sẻ thông tin 
Đóng vai -Trình bày ý kiến cá nhân, phản hồi tích cực.
IV. Đồ dùng dạy học:
      1.Giáo viên: Giáo án điện tử
      2.Học sinh: Sách giáo khoa
V. Hoạt động dạy – học:
	TG
	Nội dung
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	5’
	I.Kiểm tra bài cũ:
	- Chữa btập 2 tiết TLV tuần 10
- GV nxét 
	2, 3 HS đọc đoạn văn ngắn kể về ông bà hoặc người thân.

	
	II.Dạy bài mới:
	
	

	1’
	1.Giới thiệu bài:
	Hỏi: Khi thấy người khác buồn, em phải làm gì? Bài học hôm nay: Chia buồn, an ủi.
	- HSTL: Phải biết nói lời chia buồn, an ủi.
- HS ghi vở tên bài.


	
	2.HD làm bài tập:
	
	

	10’
	Bài 1 (M)
Biết nói 2, 3 câu thể hiện sự quan tâm của mình đối với ông bà khi ông bà bị mệt.
HS được trải nghiệm và được trình bày suy nghĩ của mình.
	- Gọi HS đọc y/c của bài.


- GV nhắc HS cần nói lời thăm hỏi sức khoẻ (ông bà) ân cần thể hiện sự quan tâm và tình cảm thương yêu.
- GV nxét.

	- 1 HS đọc y/c của bài
- Vài HS tiếp nối nhau phát biểu ý kiến
- Lớp nxét.

	13’
	Bài 3 (V)
Biết viết bưu thiếp thăm hỏi
HS được trải nghiệm vè tình cảm của mình dành cho người thân
	
- GV y/c HS đọc bài: Bưu thiếp. Nhắc HS cần viết lời thăm hỏi bằng 2, 3 câu thể hiện thái độ quan tâm lo lắng.


- GV NX 1 số bài hay.
	- 1 HS yêu cầu của bài

- HS viết bài trên bưu thiếp hoặc tờ giấy nhỏ

- Vài HS đọc bài làm của mình
- Lớp nxét


	2’
	III. Củng cố dặn dò:
	- Em nói lời chia buồn an ủi với bạn thế nào khi bạn bị mệt?
- Khi nói lời chia buồn cần thể hiện thái độ thế nào?
- Nxét tiết học
	





Phụ lục 3
	Ví dụ mẫu phiếu bài tập Tiếng Việt sau khi học tuần 29 chủ điểm Cây cối.
Phiếu bài tập Tiếng Việt tuần 29 nhằm mục tiêu rèn cho học sinh:
- Rèn kĩ năng đọc - hiểu: hiểu biết về một số loài cây.
- Rèn kĩ năng nói: thực hành nói các tình huống giao tiếp trong trường hợp đáp lời chia vui.
- Rèn kĩ năng viết.

PHIẾU BÀI TẬP TIẾNG VIỆT TUẦN 29

A. ĐỌC - HIỂU:
* Đọc thầm bài sau:
Cây trong vườn
	Khu vườn nhà Loan không rộng lắm. Nó chỉ bằng một cái sân nhỏ nhưng có bao nhiêu là cây. Mỗi cây có đời sống riêng, một tiếng nói riêng. Cây lan, cây huệ, cây hồng nói chuyện bằng hương, bằng hoa. Cây mơ, cây cải nói chuyện bằng lá. Cây bầu, cây bí nói chuyện bằng quả. Cây khoai, cây dong nói chuyện bằng củ, bằng rễ… Phải yêu vườn như Loan mới hiểu được tiếng của các loài cây.
	Cũng trên một mảnh vườn, sao lời cây ớt ngọt, lời cây sung chát, lời cam ngọt, lời cây móng rồng thơm như mít chín, lời cây chanh chua… Trăm cây trong vườn đều sinh ra từ đất. Đất nuôi dưỡng cây từ sữa của mình. Đất truyền cho cây sắc đẹp, mùa màng. Chính đất là mẹ của các loài cây.
Dựa vào nội dung bài đọc, khoanh tròn vào ý em cho là đúng.
1. Vườn nhà Loan có những cây gì?
a. Cây lan, cây huệ, cây hồng, cây mơ, cây cải.
b. Cây bầu, cây bí, cây khoai, cây dong, cây móng rồng.
c. Tất cả các loài cây trên.
2. Cây bầu, cây bí nói chuyện bằng gì?
a. Bằng hương, bằng hoa.
b. Bằng quả.
c. Bằng củ, bằng rễ.
3. Nhờ đâu Loan hiểu được lời nói của các loài cây?
a. Vì Loan rất yêu vườn cây.
b. Vì Loan nghe được cây nói chuyện.
c. Vì bà nói cho Loan nghe.

4. Cây cam có lời nói như thế nào?
a. Lời cây cam chát.
b. Lời cây cam chua.
c. Lời cây cam ngọt.
5. Mẹ của các loài cây là gì?
a. Đất				b. Mặt trăng				c. Mặt trời
* Đọc thành tiếng to, rõ ràng đoạn văn trên 2 lần.

B. PHẦN LUYỆN NÓI:
	Luyện nói lời đáp của em trong những tình huống em được chia vui, chúc mừng và viết lại lời nói của em vào chỗ chấm sau mỗi tình huống:
a - Tớ nghe tin cậu mới được nhận giải thưởng trong kì thi kể chuyện. Chúc mừng cậu nhé!
-……………………………………………………………………………………
b - Em chúc mừng chị nhân dịp chị được nhà trường cử đi dự Đại hội cháu ngoan Bác Hồ - Chủ nhân Thăng Long 1000 năm huyện Gia Lâm năm 2010.
-……………………………………………………………………………………
c - Mình chúc mừng bạn vì bạn đã được vào đội tuyển để đi thi cờ vua cấp huyện trong hội khỏe Phù Đổng sắp tới.
-……………………………………………………………………………………
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Phụ lục 4
Mẫu một số bài tập thực hành các kĩ năng thực hiện các nghi thức lời nói.
1. Dạy bài: Đáp lời đồng ý, từ chối.
Bài 1. Nói lời đáp của em trong các đoạn đối thoại sau:
a.	- Lan cho mình mượn cái thước kẻ nhé?
	- Ừ, cậu cứ dùng đi.
	-…………………………………………………………………………….
b. 	- Em cho chị xem quyển truyện tranh của em nhé?
	- Vâng ạ!
	-…………………………………………………………………………….
c.	- Con học bài xong rồi, mẹ cho con đi chơi nhé?
	- Ừ.
	-…………………………………………………………………………….
Bài 2. Nói lời đáp của em trong các trường hợp sau:
a.	- Chiều nay, mẹ cho con đi tập bơi nhé?
	- Không được, con chưa khỏi ho mà.
	-…………………………………………………………………………….
b.	- Mẹ ơi con mở ti vi nhé?
	- Không được bây giờ chị vẫn đang học bài mà.
	-…………………………………………………………………………….
2. Dạy bài: Chia vui, đáp lại lời chia vui.
Bài 1. Nói lời của em trong các trường hợp sau
a. Nói lời chúc mừng của em khi bạn em đạt giải nhất trong cuộc thi Viết chữ đẹp cấp huyện vừa qua.
b. Ngày sinh nhật mẹ em, em hãy nói lời chúc mừng mẹ.
c. Mẹ mua cho chị chiếc xe đạp mới để đi học, em nói lời chia vui cùng chị.
Bài 2. Nói lời đáp của em trong các tình huống sau:
a. Em đạt giải nhất cuộc thi viết chữ đẹp cấp trường. Các bạn đến chúc mừng, em nói gì để đáp lại lời chúc đó của các bạn?
b. Em được tặng một con búp bê Baby rất đẹp. Các bạn của em chia vui và rất thích con búp bê ấy. Em nói lời gì để đáp lại lời chia vui của các bạn.
c. Bà em tới thăm và chúc mừng em được danh hiệu học sinh giỏi. Em đáp lại lời của bà như thế nào?
3. Dạy bài chia buồn an ủi, đáp lại lời chia buồn an ủi.
Bài 1. Nói lời chia buồn của em
a. Chị em bị mất một chiếc bút đẹp mà chị rất thích. Em hãy nói lời an ủi chị của mình.
b. Bạn em bị ốm. Em cùng các bạn sang chơi. Em nói gì với bạn.
c. Bà em rất quý con mèo, chẳng may mấy ngày nay nó đi đâu không về. Em hãy nói lời an ủi bà.
Bài 2. Đáp lời chia buồn, an ủi.
a. Em bị ốm. Các bạn trong lớp đến thăm động viên, an ủi. Em hãy đáp lại lời động viên của các bạn.
b. Bài kiểm tra Toán của em bị điểm kém. Cô giáo đã động viên an ủi em. Em hãy đáp lại lời động viên, an ủi của cô giáo.
c. Em đang chơi đùa chẳng may chiếc áo mới của em bị rách, bạn em đã an ủi em. Hãy đáp lại lời an ủi của bạn.

C. PHẦN VIẾT
	Viết một đoạn văn từ 5 đến 6 câu nói về một cây hoa mà em thích.
Gợi ý:
a. Đó là cây hoa gì? Trồng ở đâu?
b. Cây có dáng thế nào? (Cao, tán lá, lá như thế nào?)
c. Cây thường cho nhiều hoa vào mùa nào?
d. Hoa của cây có ích lợi gì? (Hương thơm, màu sắc,…)
e. Em chăm sóc cây hoa đó như thế nào?

